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Cử nhân Kinh doanh Ngành Quản lý chuỗi cung ứng 

 
STT Tên học phần (Tiếng Anh) Tên học phần (Tiếng Việt) 

Ngôn ngữ 

giảng 

  October: National Defense Education Tháng 10: Giáo dục quốc phòng  

Kỳ 1  

(Kỳ đại 

cương) 

1 Accounting for Management Kế toán quản trị Tiếng Anh 

2 Fundamentals of Successful Marketing Marketing căn bản Tiếng Anh 

3 Marxist–Leninist Philosophy Triết học Mác Lê-nin Tiếng Việt 

4 Marxist–Leninist Political Economy Kinh tế chính trị Mác Lê-nin Tiếng Việt 

5 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 Tiếng Việt 

Kỳ 2  

(Năm 1) 

6 Digital Business and SCM Kinh doanh số và QLCCU Tiếng Anh 

7 Introduction to Management Nhập môn quản trị Tiếng Anh 

8 Economics for Business and Management Kinh tế học kinh doanh và quản trị Tiếng Anh 

9 Scientific Socialism Chủ nghĩa xã hội khoa học Tiếng Việt 

10 Physical Education 2 Giáo dục thể chất 2 Tiếng Việt 

Kỳ 3  

(Năm 1) 

11 Introduction to Finance Nhập môn tài chính Tiếng Anh 

12 Multimodal Transport Management Quản trị vận tải đa phương thức Tiếng Anh 

13 The World of Digital Business Thế giới kinh doanh số Tiếng Anh 

14 History of the Communist Party of Vietnam Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng Việt 

15 Physical Education 3 Giáo dục thể chất 3 Tiếng Việt 

Kỳ 4  

(Năm 1) 

 

16 Agile Methods in Project Management PP Agile trong quản lý dự án Tiếng Anh 

17 Data Analytics with Business Applications Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Tiếng Anh 

18 Ho Chi Minh Ideology Tư tưởng Hồ Chí Minh Tiếng Việt 

19 Business Ethics Đạo đức kinh doanh Tiếng Anh 

20 Socio-Economic Research Methods PP nghiên cứu KT-XH Tiếng Anh 

Kỳ 5  

(Năm 2) 

 

 

21 Intercultural Perspectives on Organisations Góc nhìn liên văn hoá về tổ chức Tiếng Anh 

22 Global Supply Chains Chuỗi cung ứng toàn cầu Tiếng Anh 

23 Tools for Managing Projects Công cụ quản lý dự án Tiếng Anh 

24 The techno-savvy business Doanh nghiệp am hiểu công nghệ Tiếng Anh 

Kỳ 6 

(Năm 2) 

25 Business Logistics Quản trị logistics Tiếng Anh 

26 Operations Management Quản trị vận hành Tiếng Anh 

27 Creating Value with Social Media Analytics Tạo giá trị từ phân tích mạng xã hội Tiếng Anh 

Kỳ 7 

(Năm 2) 

28 Digital Business Enterprise Implementation Triển khai doanh nghiệp kinh doanh số Tiếng Anh 

29 Managing Digital Business Transformation Quản trị chuyển đổi số trong kinh doanh Tiếng Anh 

30 Ports and Shipping Cảng biển và vận tải biển Tiếng Anh 

Kỳ 8  

(Năm 3) 

31 Supply Chain Design Thiết kế chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

32 Supply Chain Optimization Tối ưu hoá chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

33 Applied Research in SCM Nghiên cứu ứng dụng trong QLCCU Tiếng Anh 

34 Foreign Trade Practice Nghiệp vụ ngoại thương Tiếng Anh 

Kỳ 9 

(Năm 3) 

35 Digital Business Technology Trends Xu hướng công nghệ trong kinh doanh số Tiếng Anh 

36 Management Internship Thực tập Tiếng Anh 
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Cử nhân Kinh doanh Ngành Quản lý chuỗi cung ứng (CT Bổ sung kỳ dự bị) 

 
STT Tên học phần (Tiếng Anh) Tên học phần (Tiếng Việt) 

Ngôn ngữ 

giảng 

  October: National Defense Education Tháng 10: Giáo dục quốc phòng  

Kỳ 1  

(Kỳ dự 

bị) 

1 English for Foundation Tiếng anh nền tảng Tiếng Anh 

2 Study Skills Kĩ năng học  Tiếng Anh 

3 Foundation Business Studies Nền tảng về kinh doanh Tiếng Anh 

4 Introduction to Critical Thought and Expression Nhập môn Tư duy phản biện và Diễn đạt Tiếng Anh 

5 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 Tiếng Việt 

Kỳ 2  

(Năm 1) 

6 Digital Business and SCM Kinh doanh số và QLCCU Tiếng Anh 

7 Introduction to Management Nhập môn quản trị Tiếng Anh 

8 Economics for Business and Management Kinh tế học kinh doanh và quản trị Tiếng Anh 

9 Marxist–Leninist Philosophy Triết học Mác Lê-nin Tiếng Việt 

10 Marxist–Leninist Political Economy Kinh tế chính trị Mác Lê-nin Tiếng Việt 

Kỳ 3  

(Năm 1) 

11 Introduction to Finance Nhập môn tài chính Tiếng Anh 

12 Multimodal Transport Management Quản trị vận tải đa phương thức Tiếng Anh 

13 The World of Digital Business Thế giới kinh doanh số Tiếng Anh 

14 Scientific Socialism Chủ nghĩa xã hội khoa học Tiếng Việt 

15 History of the Communist Party of Vietnam Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tiếng Việt 

16 Physical Education 2 Giáo dục thể chất 2 Tiếng Việt 

Kỳ 4  

(Năm 1) 

 

17 Accounting for Management Kế toán quản trị Tiếng Anh 

18 Fundamentals of successful marketing Marketing căn bản Tiếng Anh 

19 Agile Methods in Project Management PP Agile trong quản lý dự án Tiếng Anh 

20 Data Analytics with Business Applications Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Tiếng Anh 

21 Ho Chi Minh Ideology Tư tưởng Hồ Chí Minh Tiếng Việt 

22 Physical Education 3 Giáo dục thể chất 3 Tiếng Việt 

Kỳ 5  

(Năm 2) 

 

23 Intercultural Perspectives on Organisations Góc nhìn liên văn hoá về tổ chức Tiếng Anh 

24 Global Supply Chains Chuỗi cung ứng toàn cầu Tiếng Anh 

25 The techno-savvy business Doanh nghiệp am hiểu công nghệ Tiếng Anh 

Kỳ 6 

(Năm 2) 

26 Business Logistics Quản trị logistics Tiếng Anh 

27 Operations Management Quản trị vận hành Tiếng Anh 

28 Creating Value with Social Media Analytics Tạo giá trị từ phân tích mạng xã hội Tiếng Anh 

Kỳ 7 

(Năm 2) 

29 Digital Business Enterprise Implementation Triển khai doanh nghiệp kinh doanh số Tiếng Anh 

30 Managing Digital Business Transformation Quản trị chuyển đổi số trong kinh doanh Tiếng Anh 

31 Ports and Shipping Cảng biển và vận tải biển Tiếng Anh 

Kỳ 8  

(Năm 3) 

32 Supply Chain Design Thiết kế chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

33 Supply Chain Optimization Tối ưu hoá chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

34 Applied Research in SCM Nghiên cứu ứng dụng trong QLCCU Tiếng Anh 

Kỳ 9 

(Năm 3) 

35 Digital Business Technology Trends Xu hướng công nghệ trong kinh doanh số Tiếng Anh 

36 Management Internship Thực tập Tiếng Anh 
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Cử nhân Kinh doanh Ngành Kinh doanh số 

 
STT Tên học phần (Tiếng Anh) Tên học phần (Tiếng Việt) 

Ngôn ngữ 

giảng 

  October: National Defense Education Tháng 10: Giáo dục quốc phòng  

Kỳ 1  

(Kỳ đại 

cương) 

1 Accounting for Management Kế toán quản trị Tiếng Anh 

2 Fundamentals of Successful Marketing Marketing căn bản Tiếng Anh 

3 Marxist–Leninist Philosophy Triết học Mác Lê-nin Tiếng Việt 

4 Marxist–Leninist Political Economy Kinh tế chính trị Mác Lê-nin Tiếng Việt 

5 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 Tiếng Việt 

Kỳ 2  

(Năm 1) 

6 Digital Business and SCM Kinh doanh số và QLCCU Tiếng Anh 

7 Introduction to Management Nhập môn quản trị Tiếng Anh 

8 Economics for Business and Management Kinh tế học kinh doanh và quản trị Tiếng Anh 

9 Scientific Socialism Chủ nghĩa xã hội khoa học Tiếng Việt 

10 Physical Education 2 Giáo dục thể chất 2 Tiếng Việt 

Kỳ 3  

(Năm 1) 

11 Introduction to Finance Nhập môn tài chính Tiếng Anh 

12 International Business Kinh doanh quốc tế Tiếng Anh 

13 The World of Digital Business Thế giới kinh doanh số Tiếng Anh 

14 History of the Communist Party of Vietnam Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng Việt 

15 Physical Education 3 Giáo dục thể chất 3 Tiếng Việt 

Kỳ 4  

(Năm 1) 

 

16 Agile Methods in Project Management PP Agile trong quản lý dự án Tiếng Anh 

17 Data Analytics with Business Applications Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Tiếng Anh 

18 Ho Chi Minh Ideology Tư tưởng Hồ Chí Minh Tiếng Việt 

19 Business Ethics Đạo đức kinh doanh Tiếng Anh 

20 Socio-Economic Research Methods PP nghiên cứu KT-XH Tiếng Anh 

Kỳ 5  

(Năm 2) 

 

 

21 Intercultural Perspectives on Organisations Góc nhìn liên văn hoá về tổ chức Tiếng Anh 

22 Global Supply Chains Chuỗi cung ứng toàn cầu Tiếng Anh 

23 Tools for Managing Projects Công cụ quản lý dự án Tiếng Anh 

24 The techno-savvy business Doanh nghiệp am hiểu công nghệ Tiếng Anh 

Kỳ 6 

(Năm 2) 

25 Business Logistics Quản trị logistics Tiếng Anh 

26 Operations Management Quản trị vận hành Tiếng Anh 

27 Creating Value with Social Media Analytics Tạo giá trị từ phân tích mạng xã hội Tiếng Anh 

Kỳ 7 

(Năm 2) 

28 Digital Business Enterprise Implementation Triển khai doanh nghiệp kinh doanh số Tiếng Anh 

29 Managing Digital Business Transformation Quản trị chuyển đổi số trong kinh doanh Tiếng Anh 

30 E-logistics E-logistics Tiếng Anh 

Kỳ 8  

(Năm 3) 

31 Supply Chain Design Thiết kế chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

32 
Development and Integration of Artificial 

Intelligence Applications 

Phát triển và tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo 
Tiếng Anh 

33 Applied Research in Digital Business Nghiên cứu ứng dụng trong Kinh doanh số Tiếng Anh 

34 E-Commerce Operation Management Quản trị vận hành thương mại điện tử Tiếng Anh 

Kỳ 9 

(Năm 3) 

35 Digital Business Technology Trends Xu hướng công nghệ trong kinh doanh số Tiếng Anh 

36 Management Internship Thực tập Tiếng Anh 
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Cử nhân Kinh doanh Ngành Kinh doanh số (CT Bổ sung kỳ dự bị) 

 
STT Tên học phần (Tiếng Anh) Tên học phần (Tiếng Việt) 

Ngôn ngữ 

giảng 

  October: National Defense Education Tháng 10: Giáo dục quốc phòng  

Kỳ 1  

(Kỳ dự 

bị) 

1 English for Foundation Tiếng anh nền tảng Tiếng Anh 

2 Study Skills Kĩ năng học  Tiếng Anh 

3 Foundation Business Studies Nền tảng về kinh doanh Tiếng Anh 

4 Introduction to Critical Thought and Expression Nhập môn Tư duy phản biện và Diễn đạt Tiếng Anh 

5 Physical Education 1 Giáo dục thể chất 1 Tiếng Việt 

Kỳ 2  

(Năm 1) 

6 Digital Business and SCM Kinh doanh số và QLCCU Tiếng Anh 

7 Introduction to Management Nhập môn quản trị Tiếng Anh 

8 Economics for Business and Management Kinh tế học kinh doanh và quản trị Tiếng Anh 

9 Marxist–Leninist Philosophy Triết học Mác Lê-nin Tiếng Việt 

10 Marxist–Leninist Political Economy Kinh tế chính trị Mác Lê-nin Tiếng Việt 

Kỳ 3  

(Năm 1) 

11 Introduction to Finance Nhập môn tài chính Tiếng Anh 

12 International Business Kinh doanh quốc tế Tiếng Anh 

13 The World of Digital Business Thế giới kinh doanh số Tiếng Anh 

14 Scientific Socialism Chủ nghĩa xã hội khoa học Tiếng Việt 

15 History of the Communist Party of Vietnam Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tiếng Việt 

16 Physical Education 2 Giáo dục thể chất 2 Tiếng Việt 

Kỳ 4  

(Năm 1) 

 

17 Accounting for Management Kế toán quản trị Tiếng Anh 

18 Fundamentals of successful marketing Marketing căn bản Tiếng Anh 

19 Agile Methods in Project Management PP Agile trong quản lý dự án Tiếng Anh 

20 Data Analytics with Business Applications Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Tiếng Anh 

21 Ho Chi Minh Ideology Tư tưởng Hồ Chí Minh Tiếng Việt 

22 Physical Education 3 Giáo dục thể chất 3 Tiếng Việt 

Kỳ 5  

(Năm 2) 

 

23 Intercultural Perspectives on Organisations Góc nhìn liên văn hoá về tổ chức Tiếng Anh 

24 Global Supply Chains Chuỗi cung ứng toàn cầu Tiếng Anh 

25 The techno-savvy business Doanh nghiệp am hiểu công nghệ Tiếng Anh 

Kỳ 6 

(Năm 2) 

26 Business Logistics Quản trị logistics Tiếng Anh 

27 Operations Management Quản trị vận hành Tiếng Anh 

28 Creating Value with Social Media Analytics Tạo giá trị từ phân tích mạng xã hội Tiếng Anh 

Kỳ 7 

(Năm 2) 

29 Digital Business Enterprise Implementation Triển khai doanh nghiệp kinh doanh số Tiếng Anh 

30 Managing Digital Business Transformation Quản trị chuyển đổi số trong kinh doanh Tiếng Anh 

31 E-logistics E-logistics Tiếng Anh 

Kỳ 8  

(Năm 3) 

32 Supply Chain Design Thiết kế chuỗi cung ứng Tiếng Anh 

33 
Development and Integration of Artificial 

Intelligence Applications 

Phát triển và tích hợp ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo 
Tiếng Anh 

34 Applied Research in Digital Business Nghiên cứu ứng dụng trong KD số Tiếng Anh 

Kỳ 9 

(Năm 3) 

35 Digital Business Technology Trends Xu hướng công nghệ trong kinh doanh số Tiếng Anh 

36 Management Internship Thực tập Tiếng Anh 


